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Vv: góp ý Dự thảo Thông tư về hoạt động thương mại với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	Hà Nội, ngày  01 tháng 07 năm 2013


Kính gửi: Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối
                            Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời Công văn số 2151/BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở nghiên cứu của một số chuyên gia, ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, có một số ý kiến như sau:

I. Về quan điểm tiếp cận

Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT (sau đây gọi là Thông tư 88) hiện là văn bản cơ bản, quy định các nội dung chính yếu nhất về điều kiện và thủ tục xuất – nhập khẩu động thực vật trong thương mại quốc tế. Thông tư này đã có hiệu lực hơn một năm qua, và VCCI hiểu rằng quá trình thực hiện Thông tư này cho thấy còn có một số bất cập cần sửa đổi, và đây là lý do cho việc soạn thảo Dự thảo này.

Đứng từ góc độ này, Dự thảo cần đáp ứng các yêu cầu sau:

· Các vấn đề được điều chỉnh trong Dự thảo được xác định dựa trên cơ sở rà soát tổng thể các nội dung của Thông tư 88, đảm bảo rằng tất cả các bất cập đều được xử lý trong Dự thảo, bao gồm cả các bất cập thực tế (bất cập đã xảy ra trong thời gian hơn một năm thực thi vừa qua) cũng như tiềm tàng (bất cập trong nội dung quy định, mặc dù chưa phát sinh bất cập trong hơn một năm thực thi nhưng có thể sẽ gây khó khăn trong các giai đoạn thực thi sau này);
· Dự thảo tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc pháp luật và quy định tại các văn bản pháp luật cao hơn;

· Dự thảo đảm bảo các yêu cầu về minh bạch và hợp lý trong nội dung các quy định.

Rà soát các nội dung tại Dự thảo cũng như Thông tư 88, VCCI cho rằng nhiều quy định trong Dự thảo chưa đáp ứng các yêu cầu trên và cần được điều chỉnh cho phù hợp.
II. Về các góp ý chi tiết

1. Liên quan tới các nội dung khác của Thông tư 88 cần đưa vào Dự thảo để sửa đổi
Về nguyên tắc, để đảm bảo rằng Dự thảo đã bao quát hết tất cả các trường hợp bất cập trong Thông tư 88, ngoài Dự thảo, cần có một Tờ trình hoặc Bản thuyết minh về các bất cập của Thông tư 88. Tuy nhiên, Công văn lấy ý kiến của Quý Bộ không kèm theo Tờ trình/Bản thuyết minh nào, điều này gây khó khăn cho quá trình rà soát, góp ý Dự thảo của các đơn vị như VCCI.

Mặc dù vậy, với cách tiếp cận nêu trên, các góp ý của VCCI được thực hiện đồng thời đối với:

· Các nội dung tại Dự thảo; và

· Các nội dung của Thông tư 88 không có trong Dự thảo nhưng có bất cập và cần được điều chỉnh, sửa đổi trong đợt này.
Nhìn chung, các nội dung của Thông tư 88 được sửa đổi trong Dự thảo là tương đối phù hợp (chủ yếu do các nội dung này được quy định chưa chặt chẽ hoặc thiếu bao quát).
Tuy nhiên, còn một số các nội dung khác có bất cập của Thông tư 88 chưa được đưa vào Dự thảo sửa đổi. Cụ thể:

(i) Về các điều kiện cấp Giấy phép
Thông tư quy định về nhiều loại Giấy phép và một số loại “văn bản đồng ý” có bản chất tương tự như Giấy phép, cụ thể:

· Giấy phép xuất – nhập khẩu động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm;
· Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng; 
· Giấy phép xuất – nhập khẩu giống vật nuôi; 
· Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y; 
· Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật và sinh vật sống sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật;
· Giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; 
· Giấy phép nhập khẩu phân bón; 

· Giấy phép nhập khẩu thủy sản sống; 

· Giấy phép nhập khẩu sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản
· Văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong trường hợp quy định tại Điều 13.2 Thông tư 88 (xuất khẩu giống cây trồng trong trường hợp đặc biệt);

· Văn bản đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong trường hợp quy định tại Điều 29.1 Thông tư 88 (xuất khẩu nguồn gen cây trồng trong trường hợp đặc biệt);
· Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong trường hợp quy định tại Điều 16.2 (xuất khẩu giống vật nuôi trong các trường hợp đặc biệt)

Đối với các Giấy phép: 
Trong tất cả các trường hợp, Thông tư 88 chỉ quy định về hồ sơ cấp phép, cơ quan cấp phép, thời hạn cấp phép mà không có bất kỳ quy định nào về điều kiện cấp phép. Nói cách khác, không có quy định nào làm rõ cơ quan có thẩm quyền cấp phép căn cứ vào các tiêu chí nào để quyết định cấp phép hay không cấp phép.
Chú ý rằng đây không phải là cấp phép tự động (kiểu đăng ký) bởi các trường hợp phải xin phép đều là các trường hợp đặc biệt và có chứa yếu tố rủi ro về kiểm dịch. Vì vậy, việc có đủ hồ sơ không đồng nghĩa với việc sẽ được cấp phép. Với việc thiếu hoàn toàn các tiêu chí cấp phép như hiện trạng Thông tư 88 này, việc cấp phép hay không cấp phép hiện nay hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí của cơ quan cấp phép. 
Đứng từ góc độ tính minh bạch, chặt chẽ của pháp luật cũng như yêu cầu của cải cách hành chính, việc thiếu vắng các tiêu chí cấp phép cho từng loại Giấy phép như trong Thông tư 88 là một bất cập lớn, cần sửa đổi ngay.

Đối với các văn bản khác có tính chất tương tự Giấy phép:
· Đối với văn bản đồng ý của Bộ trưởng trong các trường hợp xuất khẩu giống cây trồng, nguồn gen cây trồng đặc biệt: Không có bất kỳ quy định nào về hồ sơ, điều kiện để Bộ trưởng đồng ý;
· Đối với Quyết định của Bộ trưởng trong các trường hợp xuất khẩu giống vật nuôi đặc biệt: Điều 19 Thông tư 88 quy định về hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép xuất khẩu giống vật nuôi trong khi Điều 16 không quy định về loại Giấy phép nào như vậy – Có lẽ Quyết định của Bộ trưởng trong trường hợp này chính là Giấy phép đề cập tại Điều 19??? Nếu đúng thì đề nghị sửa quy định tại Điều 16 theo cách tương tự với Điều 17.2.
(ii) Về Thành phần hồ sơ cấp phép

Trừ các trường hợp văn bản có tính chất tương tự Giấy phép, tất cả các loại Giấy phép trong Thông tư 88 đều có các quy định tương đối cụ thể về các loại giấy tờ cần nộp để xin từng loại Giấy phép cụ thể.
Về nguyên tắc, các giấy tờ trong hồ sơ này phải sẽ cung cấp những thông tin cần thiết, làm cơ sở để Cơ quan cấp phép cân nhắc, xem xét các trường hợp, xác định mức độ rủi ro, so sánh với các tiêu chí cấp phép, từ đó quyết định có cấp phép hay không cấp phép.

Tuy nhiên, rà soát các quy định về thành phần hồ sơ cấp phép trong Thông tư 88 cho thấy các giấy tờ trong các Hồ sơ này chưa đủ thông tin cần thiết để phục vụ cho mục tiêu xem xét cấp phép nói trên. Ví dụ

· Ví dụ 1: Hồ sơ cấp Giấy phép xuất – nhập khẩu động – thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm: 
+ Đơn, Bản sao Giấy chứng nhân kinh doanh hoặc Giấy tương tự: Các Giấy tờ nàychủ yếu nhằm xác định về chủ thể, chủ thể nào liên quan cũng có thể xuất trình và không cho thông tin nào về mức độ rủi ro của việc xuất, nhập khẩu các loại động, thực vật liên quan
+ Bản sao hợp đồng thương mại, chương trình nghiên cứu khoa học, biểu diễn xiếc.... với đối tác nước ngoài: Các loại giấy tờ này có thể cho thông tin về mục tiêu xuất/nhập khẩu, tuy nhiên, chưa đủ để cho phép đánh giá được tính cần thiết của việc phải xuất/nhập khẩu các đối tượng đặc biệt này; Ngoài ra, điều quan trọng là các Giấy tờ này không khó để xuất trình, đặc biệt khi không có quy định hay yêu cầu nào về uy tín, về tính xác thực về danh tính của đối tác nước ngoài;
+ Hồ sơ chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp (đối với động, thực vật xuất khẩu): Hồ sơ này chỉ cho thông tin về nguồn gốc của mẫu vật, không cho thông tin về mức độ rủi ro của việc cho phép xuất khẩu các loại động, thực vật quý hiếm này (nếu theo Hồ sơ này thì mọi động vật quý hiếm đều có thể xuất khẩu hết nếu “có nguồn gốc hợp pháp”???)

+ Bản sao giấy phép xuất khẩu – tái xuất khẩu của cơ quan CITES nước xuất khẩu (đối với động, thực vật nhập khẩu): Giấy tờ này cho thông tin về mức độ rủi ro của động, thực vật nhập khẩu – tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào Giấy tờ này thì không đủ, bởi như vậy là Việt Nam phó thác hoàn toàn việc đánh giá mức độ rủi ro của việc nhập khẩu động, thực vật hoang dã vào Việt Nam cho cơ quan CITES nước ngoài, hơn nữa chưa có gì đảm bảo rằng tiêu chuẩn đánh giá rủi ro khi cấp phép xuất khẩu của CITES nước ngoài phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá rủi ro cho Việt Nam (ít nhất là từ góc độ sự khác nhau trong điều kiện khí hậu, môi trường giữa Việt Nam và nước xuất khẩu liên quan)
· Ví dụ 2: Hồ sơ xin cấp Giấy phép xuất khẩu nguồn gen vật nuôi quý hiếm

+ Đơn, bản sao chụp Hợp đồng nghiên cứu, dự án: không giúp xác định mức độ rủi ro (xem phân tích phía trên)

+ Lý lịch nguồn gen quý hiếm cần trao đổi theo mẫu tại Thông tư: Các thông tin này là không đủ để đánh giá rủi ro/bất lợi nếu cho phép xuất khẩu (lý do: một là thông tin này đều do chủ thể tự khai, hai là thông tin này chỉ tập trung vào lý lịch nguồn gen mà thôi).

Như vậy, Ban soạn thảo Thông tư sửa đổi cần thiết phải rà soát lại tất cả các quy định về thành phần hồ sơ xin cấp phép, và phải thiết kế lại để đảm bảo rằng các Giấy tờ yêu cầu phải đủ để cung cấp các thông tin đủ để Cơ quan cấp phép đánh giá được mức độ rủi ro và nhu cầu của Việt Nam trong các trường hợp cụ thể liên quan theo các tiêu chí quy định. Tất nhiên, đây phải là các loại giấy tờ mà các chủ thể xin cấp phép có thể xuất trình được. 
(iii) Về các trường hợp cấm xuất, nhập khẩu

Các quy định trong Thông tư trong từng nhóm đối tượng được thiết kế theo cách phân loại:

· Các trường hợp được tự do xuất, nhập khẩu không phải xin phép (“Thương nhân xuất, nhập khẩu….không phải xin phép”);

· Các trường hợp được xuất, nhập khẩu nhưng phải xin Giấy phép (“Thương nhân xuất nhập khẩu….thuộc các trường hợp dưới đây phải được… cấp phép”)
Về nguyên tắc, cách thiết kế này là thiếu chặt chẽ, bởi còn thiếu nhóm thứ 3: các trường hợp “Tuyệt đối không được xuất – nhập khẩu”.

Vì vậy, để đảm bảo quy định chặt chẽ, cần:

- Bổ sung một khoản vào các Điều 16,17, 18, 20, 22, 27, 29, 33, 35 như sau “Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 và 2, không được phép xuất/nhập khẩu”; hoặc

- Sửa quy định về việc phải xin phép (thường là khoản 2 của các Điều trên) như sau “Cấm xuất/nhập khẩu… trừ các trường hợp… với điều kiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép”
2.  Liên quan tới tính thống nhất pháp luật
Thông tư 88 hiện là văn bản cơ bản quy định về các loại Giấy phép liên quan. Luật Thương mại và Nghị định 12/2006/NĐ-CP, hai văn bản là căn cứ cho Thông tư 88 này không quy định về các loại Giấy phép này, và các điều kiện kinh doanh trong Thông tư 88 không phải là hướng dẫn các điều kiện kinh doanh đã có trong Nghị định, Luật liên quan mà là quy định mới.

Tuy nhiên, Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định chỉ các văn bản cấp Chính phủ (Thủ tướng Chính phủ) trở lên mới có thể quy định về các điều kiện kinh doanh (giấy phép kinh doanh).
Nói cách khác, xét từ góc độ pháp lý, các quy định của Thông tư 88 về Giấy phép kinh doanh và điều kiện kinh doanh là chưa tuân thủ Luật Doanh nghiệp và để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật, cần được sửa đổi theo hướng: chuyển các quy định của Thông tư liên quan tới Giấy phép thành một Nghị định riêng về vấn đề này.
3. Liên quan tới tính minh bạch, rõ ràng của các quy định trong Dự thảo và Thông tư 88

3.1. Liên quan tới các quy định trong Dự thảo

Về cơ bản, cácdoanh nghiệp, hiệp hội cho rằng những sửa đổi Thông tư 88 tại Dự thảo là hợp lý, tuy nhiên để hoàn thiện, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số quy định sau:(i) Về việc sửa đổi quy định nhập khẩu thủy sản sống để làm thực phẩm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Thông tư 88 (khoản 15 Điều 1 Dự thảo): Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Thông tư 88 thì một trong những trường hợp nhập khẩu loài thủy sản không có trong Danh mục các loài thủy sản sống được phép nhập khẩu, phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép là “nhập khẩu để đánh giá rủi ro”. Dự thảo bổ sung trường hợp này theo hướng “nhập nhập khẩu để đánh giá rủi ro phải được Hội đồng khoa học chuyên ngành của Tổng cục Thủy sản đánh giá”. Sửa đổi này của Dự thảo vừa không rõ ràng ở điểm:
· Quy định này có được hiểu là doanh nghiệp nhập khẩu không cần phải đánh giá rủi ro mà việc đánh giá này do Hội đồng khoa học chuyên ngành của Tổng cục Thủy sản đánh giá? Việc đánh giá của Hội đồng khoa học chuyên ngành của Tổng cục Thủy sản có phải là một thủ tục độc lập so với thủ tục xin cấp phép của Tổng cục Thủy sản quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 34 Thông tư 88? Nếu như vậy thì Ban soạn thảo cần phải sửa đổi hồ sơ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 34 Thông tư 88 để tương thích và quy định rõ về thủ tục này.
· Việc yêu cầu “nhập khẩu để đánh giá rủi ro phải được Hội đồng khoa học chuyên ngành của Tổng cục Thủy sản đánh giá” mà không phải để cho doanh nghiệp tự đánh giá rủi ro liệu có hợp lý không khi gia tăng gánh nặng về thủ tục cho doanh nghiệp và Hội đồng này hoàn toàn có thể xem xét đến các yếu tố trong quá trình thẩm định hồ sơ xin phép nhập khẩu thủ sản tươi sống khi doanh nghiệp gửi tới Tổng cục Thủy sản?
Đề nghị xem xét Ban soạn thảo giữ nguyên quy định như Thông tư 88, nếu có lý do hợp lý cho việc sửa đổi thì đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ ràng về việc phê duyệt của Hội đồng đánh giá chuyên ngành của Tổng cục Thủy sản tại Dự thảo này. 

(iv) Về việc sửa đổi quy định về thành phần hồ sơ trong trường hợp nhập khẩu giống cây trồng để khảo nghiệm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 Thông tư 88 (khoản 16 Điều 1 Dự thảo): Dự thảo sửa đổi thành phần hồ sơ từ yêu cầu “Đề cương khảo nghiệm giống thủy sản của cơ sở khảo nghiệm” thành “Đề cương khảo nghiệm giống thủy sản đã được Tổng cục Thủy sản phê duyệt”. Góp ý tương tự như trên về tính rõ ràng đối với sửa đổi này.

(v) Dự thảo bổ sung thêm loại 01 giấy tờ mới trong hồ sơ xin cấp phép giống cây trồng nông nghiệp (Điều 15 Thông tư) đối với trường hợp “giống cây trồng nhập khẩu để phục vụ dự án xây dựng đường giao thông”. 
· Không rõ tại sao lại có thêm loại giấy tờ này: do “giống cây trồng phục vụ dự án xây dựng đường giao thông” có đặc trưng khác, rủi ro hơn so với các loại giống cây trồng khác nên phải tăng cường giấy tờ chứng minh mức độ rủi ro chăng? Nếu không giải trình được tính đặc biệt rủi ro riêng của loại cây trồng này thì đề nghị không bổ sung loại giấy tờ này;
· Giống cây trồng được xác định theo mục đích (“xây dựng đường giao thông”) chứ không phải theo đặc tính của giống cây có ý nghĩa gì?

· Những loại giống cây trồng phục vụ dự án xây dựng đường giao thông là giống cây trồng cho sản phẩm phục vụ quá trình xây hay phục vụ việc tạo cảnh quang sau khi hoàn thành dự án đường giao thông?
· Đề nghị Ban soạn thảo làm rõ các vấn đề này và quy định rõ trong Dự thảo trong trường hơp chứng minh được sự cần thiết phải có giấy tờ riêng bổ sung với loại giống cây trồng này.
(vi) Góp ý khác: Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung văn bản dẫn chiếu tại khoản 4 Điều 1 Dự thảo, bởi vì Thông tư số 14 chỉ quy định về mẫu biểu, còn Thông tư 65/2012/TT-BNNPTNT quy định về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, theo đó Điều 11 Thông tư 88 được sửa đổi thành: “Nhập khẩu thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm … Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/03/2012 và Thông tư số 65/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2012 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật”.

3.2. Liên quan tới các quy định trong Thông tư 88 chưa được sửa đổi trong Dự thảo: Một số chi tiết trong Thông tư thiếu chính xác và cần điều chỉnh (nhỏ nhưng quan trọng), ví dụ:
· Điều 10.4 đề cập tới các loại Thủy sản khi xuất khẩu phải xin phép nhưng Thông tư không có điều khoản nào quy định về Giấy phép này;

· Điều 12: Các quy định trong Điều này áp dụng cho cả xuất khẩu và nhập khẩu. Tuy nhiên, tên của Điều này chỉ bao gồm “Giấy phép nhập khẩu”;

· Điều 13 đề cập tới các trường hợp phải xin Giấy phép xuất khẩu giống cây trồng nhưng không có điều nào trong Thông tư 88 quy định về Giấy phép này (Điều 15 chỉ quy định về Giấy phép nhập khẩu);

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.
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